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TIÊU CHUẨN 1 
 

STT MINH CHỨNG MÃ MC 
Ngày ban 

hành 
MC dùng chung 
với các TC khác 

  Tiêu chí 1.1 

1 Dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2002 - 2010  TC 1.1.M.1.1 08/2002  

 Tiêu chí  1.2 

1 Các hội nghị đại biểu cán bộ viên chức trường từ năm 2000 đến 2005 TC 1.2.M.1.1  TC 2.2.M.2.12 

2 Các hội nghị cán bộ trường hè từ năm 2000 đến 2005 TC 1.2.M.1.2  TC 2.2.M.2.11 

3 Các hội nghị cán bộ trường hè từ năm 2000 đến 2005 TC 1.2.M.2.1  TC 1.2.M.1.2 

4 Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo từ năm 2001 đến 2005 TC 1.2.M.2.2   

5 Tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 TC 1.2.M.2.3 08/2005 TC 2.1.M.1.2 

6 Hệ thống giám sát và xử lý các vi phạm về công tác giảng dạy, học tập TC 1.2.M.2.4   

7 Tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 TC 1.2.M.2.5 08/2005 TC 2.1.M.1.2 
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TIÊU CHUẨN 2 
 
   

STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 

Chung với 

TC khác 

 Tiêu chí 2.1    

1.  Cơ cấu và sơ đồ tổ chức trường (Trong cuốn giới thiệu trường – trang 8,9) TC2.1.M.1.1 2004  

2.  Sơ đồ tổ chức các đơn vị trong trường (Trong tài liệu ISO 9001:2000 của Trường - Mục 5.4) TC2.1.M.1.2 08/2005  

3.  Qui định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường TC2.1.M.1.3 10/10/03  

4.  Các quyết định về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số phòng chức năng TC2.1.M.1.4   

5.  Các Quyết định thành lập và bố trí nhân sự các phòng, khoa, ban thời gian từ năm 2000 đến 
2005 

TC2.1.M.1.5   

6.  Website trường ghi rõ cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng, ban, khoa tại địa chỉ 
http://www.hcmute.edu.vn 

TC2.1.M.1.6   

7.  Qui chế làm việc của trường TC2.1.M.1.7 01/11/02  

8.  Kế hoạch cải các thủ tục hành chính TC2.1.M.1.8   

9.  Các Qui chế tổ chức & hoạt động của một số trung tâm TC2.1.M.1.9   

 Tiêu chí 2.2    

10.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động đào tạo TC.2.2.M.1.1   

11.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học TC.2.2.M.1.2   

12.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động tài chính TC.2.2.M.1.3   

13.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý nhân sự TC.2.2.M.1.4   

14.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý công tác học sinh – sinh viên TC.2.2.M.1.5   

15.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động thanh tra TC.2.2.M.1.6   

16.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động Đảng bộ TC.2.2.M.1.7   

17.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động Công đoàn TC.2.2.M.1.8   

18.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động Đoàn thanh niên TC.2.2.M.1.9   

19.  Hệ thống văn bản về tổ chức & quản lý hoạt động văn hoá nghệ thuật & thể dục thể thao TC.2.2.M.1.10   

20.  Các Hội nghị cán bộ trường hè từ năm 2000 đến 2005 TC.2.2.M.2.11   

21.  Các hội nghị đại biểu cán bộ viên chức trường năm từ năm 2000 đến 2005 TC.2.2.M.2.12   

22.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo từ năm 2001 đến 2005 TC.2.2.M.2.13   

23.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học từ năm 2001 đến 2005 TC.2.2.M.2.14   

24.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý công tác học sinh sinh viên từ năm 2004 đến 2005 TC.2.2.M.2.15   
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STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 

Chung với 

TC khác 

25.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động tài chính từ năm 2003 đến 2005 TC.2.2.M.2.16   

26.  Hệ thồng giám sát và xử lý các vi phạm về công tác giảng dạy, học tập TC.2.2.M.2.17   

27.  Các báo cáo tổng kết cuối học kỳ 1và cuối năm của các đơn vị và cá nhân (Mỗi năm 1 báo 
cáo mẫu của 1 đơn vị) 

TC.2.2.M.2.18   

28.  Các báo cáo tổng kết năm học và phương hướng hoạt động cho năm học tiếp theo từ năm 
2001đến năm 2005 

TC.2.2.M.2.19  TC2.2.M.2.12 

29.  Sơ đồ tổ chức các đơn vị trong trường (Trong tài liệu ISO 9001:2000 của trường - Mục 5.4) TC2.2.M.2.20 08/2005 TC2.1.M.1.2 

30.  Qui định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường TC2.2.M.2.21 10/10/03 TC2.1.M.1.3 

 Tiêu chí 2.3    

31.  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của trường TC2.3.M.1.1 08/2005 TC2.1.M.1.2 

32.  Qui định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường TC2.3.M.1.2 10/10/03 TC2.1.M.1.3 

33.  Định mức lao động của cán bộ quản lý, giảng dạy, nhân viên (Qui chế chi tiêu nội bộ - Trang 
6-7) 

TC2.3.M.1.3 01/03/2004  

34.  Thông báo v/v phân công công tác của Ban Giám hiệu TC2.3.M.1.4 07/07/03  

35.  Thông báo v/v phân công phụ trách các đơn vị của Ban Giám hiệu TC2.3.M.1.5 23/07/03  

36.  Qui định về chế độ làm việc giữa lãnh đạo trường với các đơn vị được phân công phụ trách TC2.3.M.1.6 22/02/05  

37.  Website của trường công bố phân định trách nhiệm, quyền hạn của từng lãnh đạo trường, 
từng cán bộ viên chức tại địa chỉ http://www.hcmute.edu.vn 

TC2.3.M.1.7   

38.  Các Hội nghị cán bộ trường hè từ năm 2000 đến 2005 TC2.3.M.2.8  TC2.2.M.2.11 

39.  Các hội nghị đại biểu cán bộ viên chức trường năm từ năm 2000 đến 2005 TC2.3.M.2.9  TC2.2.M.2.12 

40.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo từ năm 2001 đến 2005 TC2.3.M.2.10  TC2.2.M.2.13 

41.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học từ năm 2001 đến 2005 TC2.3.M.2.11  TC2.2.M.2.14 

42.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý công tác học sinh sinh viên từ năm 2004 đến 2005 TC2.3.M.2.12  TC2.2.M.2.15 

43.  Các hội nghị về tổ chức và quản lý hoạt động tài chính từ năm 2003 đến 2005 TC2.3.M.2.13  TC2.2.M.2.16 

44.  Các Quyết định khen thưởng các đơn vị và cá nhân hàng năm của trường từ 2000 đến 2005 TC2.3.M.2.14   

45.  Các Quyết định khen thưởng của cấp trên từ năm 2000 đến 2005 TC2.3.M.2.15   

46.  Danh sách kỷ luật từ năm 2000 đến 2005 TC2.3.M.2.16   

 Tiêu chí 2.4    

47.  Phương hướng, nhiệm vụ và công tác của trường và của các đơn vị năm học 2002-2003 TC2.4.M.1.1   

48.  Phương hướng, nhiệm vụ và công tác của trường và của các đơn vị năm học 2003-2004 TC2.4.M.1.2   

49.  Phương hướng, nhiệm vụ và công tác của trường và của các đơn vị năm học 2004-2005 TC2.4.M.1.3   

50.  Định hướng phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM từ năm 2000-2010 TC2.4.M.1.4   

51.  Website công bố kế hoạch ngắn hạn của trường tại địa chỉ http://www.hcmute.edu.vn TC2.4.M.1.5   
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52.  Lịch họp của Ban soạn thảo kế hoạch chiến lược TC2.4.M.2.6   

53.  Kế hoạch chiến lược phát triển trường 2000-2004 TC2.4.M.2.7 05/1999  

54.  Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2001-2005 TC2.4.M.2.8 02/2001  

55.  Dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2002-2010 TC2.4.M.2.9 08/2002  

56.  Định hướng phát triển kinh tế xã hội của cả nước từ năm 2000-2010 TC2.4.M.2.10   

57.  Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 của Chính phủ TC2.4.M.2.11 28/12/01  

58.  Chỉ thị của Bộ GĐ-ĐT v/v những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2002-2003 toàn ngành TC2.4.M.2.12 01/08/02  

59.  Website công bố kế hoạch trung hạn và dài hạn của trường tại địa chỉ 
http://www.hcmute.edu.vn 

TC2.4.M.2.13   

60.  Danh sách cán bộ viên chức được cử đi học sau đại học TC2.4.M.2.14   

 Tiêu chí 2.5    

61.  Báo cáo hoạt động công đoàn từ năm 2000 đến 2005 TC2.5.M.1.1  TC2.2.M.1.8 

62.  Báo cáo hoạt động Đảng bộ từ năm 2000 đến 2005 TC2.5.M.1.2  TC2.2.M.1.7 

63.  Kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác Đoàn thành niên từ năm 2000 đến 2005 TC2.5.M.1.3  TC2.2.M.1.9 

64.  Biên bản sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ và Chi bộ (Không photo) TC2.5.M.1.4   

65.  Biên bản sinh hoạt định kỳ của Công đoàn trường & công đoàn bộ phận (Không photo) TC2.5.M.1.5   

66.  Biên bản sinh hoạt định kỳ của Đoàn Thanh niên (Không photo) TC2.5.M.1.6   

67.  Qui định hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trường TC2.5.M.1.7 08/08/99 TC2.2.M.1.7 

68.  Qui chế làm việc của ban chấp hành công đoàn trường TC2.5.M.1.8 23/02/05 TC2.2.M.1.8 

69.  Qui chế làm việc của ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ XI TC2.5.M.1.9 09/01/02 TC2.2.M.1.8 

70.  Qui chế hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn trường nhiệm kỳ XII TC2.5.M.1.10 01/01/05 TC2.2.M.1.8 

71.  Qui chế của Đoàn Thanh niên TC2.5.M.1.11 Thiếu TC2.2.M.1.9 

72.  Quy chế phối hợp số 16 giữa Đảng, Chính quyền & đoàn thể (nằm trong Qui định hoạt động 
của Đảng bộ, chi bộ trường) 

TC2.5.M.1.12 Thiếu TC2.2.M.1.7 

73.  Quyết định của Hiệu trưởng v/v ban hành “Quy chế dân chủ cơ sở” TC2.5.M.2.13 10/05/04  

74.  Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường TC2.5.M.2.14 10/05/04  

75.  Thông báo về lịch tiếp cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Ban Giám hiệu TC2.5.M.2.15 17/02/05  

76.  Thông báo v/v giải quyết và trả lời những vấn đế của học sinh sinh viên TC2.5.M.2.17 26/12/04  

77.  Các Quyết định khen thưởng về các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên 
cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia 

TC2.5.M.2.18   

78.  Sổ biên bản họp Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (không photo) TC2.5.M.2.19   
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TIÊU CHUẨN 03 
 

STT MINH CHỨNG MÃ MC 
NGÀY 
BAN 

HÀNH 

MC dùng 

Chung với 

TC khác 

  Tiêu chí 3.1    

1 Văn bản đánh nghiệm thu chương trình đào tạo  TC3.1.M1.1 09/2004  

2 Văn bản ban hành chương trình đào tạo sử dụng trong đào tạo  TC3.1.M1.2 09/2004  

3 Văn bản về kế hoạch đào tạo của trường TC3.1.M1.3 08/2003  

4 
Văn bản về kế hoạch giảng dạy và học tập của từng khoá đào tạo của từng ngành đào tạo trong 
trường TC3.1.M1.4 

2004 
 

5 Sổ tay sinh viên TC3.1.M1.5 09/2004 TC3.2M1.5 
      TC3.2M2.7 

6 Website của trường công bố chương trình và kế hoạch đào tạo các khoá học TC3.1.M1.6   

7 
Website của trường công bố kế hoạch giảng dạy và học tâp của từng khoá đào tạo thuộc từng ngành 
đào tạo trong trường TC3.1.M1.7 

 
 

8 
Chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương trình đào tạo của từng 
ngành của trường TC3.1.M2.8 

01/2005 
TC3.2M1.2 

      TC3.2M1.4 
      TC3.2M1.5 

9 
Website của trường công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học trong 
chương trình đào tạo của từng ngành của trường TC3.1.M2.9 

 
 

  Tiêu chí 3.2    

10 Chương trình đào tạo của trường có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể TC3.2M1.1 09/2004  

11 
Chương trình chi tiết của từng học phần/ từng môn học của các đơn vị đào tạo đều có mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ thể  TC3.2M1.2 

 
TC3.1.M2.8 

12 
Biên bản các hội nghị về xây dựng chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của các ngành đào 
tạo  TC3.2M1.3 

12/2001 
 

13 Văn bản đánh giá nghiệm thu các chương trình chi tiết của các môn học trong trường. TC3.2M1.4  TC3.1.M2.8 

14 Sách công bố chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của từng ngành đào tạo của trường TC3.2M1.5  TC3.1.M1.5 
      TC3.1.M2.8 

15 Website của trường công bố chương trình đào tạo và chương trình chi tiết  các khoá học TC3.2M1.6   

16 

Văn bản chương trình đào tạo của từng ngành trong trường qui định các kiến thức và kỹ năng sinh 
viên tốt nghiệp cần đạt được theo yêu cầu  
của từng trình độ đào tạo. TC3.2M2.7 

 
TC3.1.M1.5 

17 
Các hội nghị về hoàn thiện chương trình đào tạo và chương trình chi tiết  của nhà trường với đại diện 
của các tổ chức sử dụng sinh viên tốt TC3.2M2.8 

2000 
TC3.2M2.9 

  nghiệp của trường - B2000-19-25-TĐ ( trang 42-54)   TC3.2M2.13 
     TC4.1.M1.4 
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      TC4.4M2.8 

18 
Văn bản các hội nghị về xây dựng chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của nhà trường với 
đại diện của các cựu sinh viên của trường TC3.2M2.9 

 
TC3.2M2.8 

   B2000-19-25-TĐ ( trang 55-58)    

19 
Văn bản các ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của nhà trường với đại 
diện sinh viên của trường TC3.2M2.10 

2004-
2005  

20 Các kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo của người học TC3.2M2.11 06/2005  

21 Danh sách các hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung  TC3.2M2.12   

22 
Văn bản tổng kết yêu cầu chuyên môn của các nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp - B2000-
19-25-TĐ ( trang 60-61) TC3.2M2.13 

 
TC3.2M2.8 

23 
Website của trường có mục trao đổi, góp ý về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các khoá 
học của trường TC3.2M2.14 

 
 

  Tiêu chí 3.3    

24 Biên bản họp hội đồng khoa học - hè 2005 TC3.3M1.1   

25 Hội thảo chương trình công nghệ TC3.3M1.2 11/2002  

26 
Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường - BB họp hội đồng 
khoa học năm 2004 TC3.3M1.3 

03/2004 
 

27 
Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của các đơn vị  đào tạo thuộc 
trường TC3.3M1.4 

06/2005 
 

28 Văn bản phê duyệt kết quả bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo - sổ tay sinh viên 2005 TC3.3M1.5 08/2005 TC3.3M2.12 

29 
Biên bản các hội nghị định kỳ lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo từ các nhà tuyển dụng để 
bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo TC3.3M2.6 

Hướng 
thực  
hiện 
trong  
tương 

lai 

 

30 
Biên bản các hội nghị định kỳ lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo từ các cựu sinh viên để bổ 
sung, điều chỉnh chương trình đào tạo TC3.3M2.7  

31 
Biên bản các hội nghị định kỳ lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo từ các tổ chức giáo dục và 
các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh  TC3.3M2.8  

32 chương trình đào tạo   

33 
Biên bản định kỳ lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và 
các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh  TC3.3M2.9  

34 chương trình chi tiết (chương trình giảng dạy) của các đơn vị  đào tạo thuộc trường   

35 
Văn bản tổng kết các cuộc phỏng vấn/phiếu hỏi đại diện lãnh đạo trường về lấy ý kiến phản hồi về 
chương trình đào tạo từ các nhà tuyển dụng, TC3.3M2.10  

36 
 người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào 
tạo.   

37 
Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi đại diện giảng viên trường về lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào 
tạo từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp,  TC3.3M2.11  

38 các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.    

39 Văn bản phê duyệt các điều chỉnh chương trình sau góp ý  TC3.3M2.12  TC3.3M1.5 

  Tiêu chí 3.4    

40 Chương trình đào tạo hai giai đoạn TC3.4M1.1   
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41 Văn bản qui định về liên thông giữa các trình độ đào tạo của trường  TC3.4M1.2 
2000-
2005 TC3.4M1.3 

42 Văn bản qui định về liên thông giữa các phương thức tổ chức đào tạo của trường  TC3.4M1.3  TC3.4M1.2 

43 Văn bản qui định về liên thông giữa các trình độ  đào tạo  giữa các trường - Thông báo tuyển sinh  TC3.4M1.4 
2001-
2005 TC3.4M1.5 

44 Văn bản qui định về liên thông các phương thức tổ chức đào tạo giữa các trường. TC3.4M1.5  TC3.4M1.4 

45 
Website của trường công bố văn bản qui định về liên thông giữa các trình độ, các phương thức tổ 
chức đào tạo và  giữa các trường. TC3.4M1.6 

 
 

46 Văn bản kế hoạch triển khai đào tạo liên thông TC3.4M1.7 2004  

47 Văn bản ký kết hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường bạn - HĐ đào tạo TC3.4M1.8 
2001-
2003  

48 Biên bản khảo sát cơ sở liên kết đào tạo  TC3.4M1.9 2005  

49 Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo liên thông TC3.4M1.10 01/2004  

50 Website của trường công bố kế hoạch triển khai đào tạo liên thông. TC3.4M1.11   
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TIÊU CHUẨN 04 
 

STT MINH CHỨNG Mã MC 
Ngày  

ban hành 

MC dùng  
chung với  
TC khác 

  Tiêu chí 4.1    

1 Văn bản qui định về các phương thức đào tạo tập trung của trường - Sổ tay sinh viên (trang 26) TC4.1.M1.1 09/2004 TC4.1.M2.10 
      TC4.1.M2.11 
      TC4.2.M1.2 
      TC4.2.M1.4 
      TC4.2.M2.6 
      TC4.2.M2.9 
      TC4.4.M1.2 
      TC4.5.M1.2 
      TC4.5.M1.5 

2 Văn bản qui định về các phương thức đào tạo không tập trung của trường - Hợp đồng đào tạo  TC4.1.M1.2 02/2001  

3 Văn bản tổng kết kết quả điều tra nhu cầu đào tạo của người học TC4.1.M1.3 06/2005 TC4.1.M1.8 
      TC4.2.M2.11 
      TC4.3.M2.9 
      TC4.4.M2.7 

4 Văn bản điều tra người sử dụng sinh viên tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên  TC4.1.M1.4 2000 TC3.2.M2.8 

5 
Website của trường công bố văn bản qui định về các phương thức đào tạo thích hợp (tập trung, không 
tập trung) của trường TC4.1.M1.5   

6 
Báo cáo kết qủa hội nghị hàng năm của cán bộ và giảng viên về các phương thức đào tạo thích hợp 
đáp ứng nhu cầu học tập TC4.1.M1.6 2000-2005 TC2.2.M2.12 

  của người học.    

7 
Báo cáo kết qủa khảo sát hàng năm của cán bộ và giảng viên về các phương thức đào tạo thích hợp 
đáp ứng nhu cầu học tập của người học TC4.1.M1.7 2000-2003  

8 
Hàng năm có khảo sát người học về các phương thức đào tạo thích hợp (tập trung, không tập trung), 
đáp ứng nhu cầu học tập của người học. TC4.1.M1.8  TC4.1.M1.3 

9 
Văn bản các hội nghị/hội thảo về áp dụng chuẩn mực chung về chương trình đào tạo và kiểm tra đánh 
giá cho các hình thức tổ  TC4.1.M1.9 08-10/2003  

  chức đào tạo khác nhau.  03/2004  

10 Văn bản qui định chung về chương trình đào tạo cho các phương thức đào tạo tập trung của trường TC4.1.M2.10  TC4.1.M1.1 

11 Văn bản qui định chung về kiểm tra đánh giá cho các hình thức đào tạo tập trung của trường TC4.1.M2.11  TC4.1.M1.1 

12 
Văn bản qui định chung về chương trình đào tạo cho các hình thức đào tạo không tập trung của 
trường TC4.1.M2.12 02/2001  

13 Văn bản qui định chung về kiểm tra đánh giá cho các hình thức đào tạo không tập trung của trường TC4.1.M2.13   
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14 
Website của trường công bố văn bản qui định chung cho các hình thức đào tạo (tập trung, không tập 
trung) của trường TC4.1.M2.14   

  Tiêu chí 4.2    

15 Văn bản các hội nghị về thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo từng học phần. TC4.2.M1.1 10/2003  

16 
Văn bản qui định chung về thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo từng học phần - Sổ tay sinh 
viên (qui chế 04 - trang 25) TC4.2.M1.2  TC4.1.M1.1 

17 
Website của trường công bố văn bản qui định chung thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo 
từng học phần. TC4.2.M1.3   

18 Văn bản kế hoạch tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. TC4.2.M1.4  TC4.1.M1.1 

19 
Tỷ lệ phần trăm các môn học trong từng ngành thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo học 
phần. TC4.2.M1.5   

20 Văn bản qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. TC4.2.M2.6  TC4.1.M1.1 

21 
Tỷ lệ phần trăm các môn học trong từng ngành thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo học 
phần tăng lên hàng năm TC4.2.M2.7   

22 Các mẫu đăng ký học theo học chế tín chỉ TC4.2.M2.8 2004-2005  

23 Sổ tay học chế tín chỉ (cho học viên) TC4.2.M2.9  TC4.1.M1.1 

24 Văn bản các hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ -  TC4.2.M2.10 08/2004 TC4.4.M1.1 
      TC4.4.M1.5 
      TC4.4.M2.6 
      TC4.4.M2.9 

25 Khảo sát ý kiến người học về việc đào tạo theo học chế tín chỉ của trường TC4.2.M2.11  TC4.1.M1.3 

26 
Website của trường công bố các văn bản qui định trong tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ (mẫu 
đăng ký học, kế hoạch tổ chức dạy) TC4.2.M2.12   

  Tiêu chí 4.3    

27 Văn bản các xe-mi-na về các phương pháp giảng dạy đại học TC4.3.M1.1 2001; 2003  

28 Văn bản qui định chung về thực hiện đa dạng hoá các phương pháp giảng dạy. TC4.3.M1.2 20002;2004  

29 Số lượng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học về phương pháp giảng dạy đại học hàng năm TC4.3.M1.3  TC4.3.M1.4 
      TC4.3.M2.8 

30 Số lượng các công trình công bố về phương pháp giảng dạy đại học hàng năm TC4.3.M1.4  TC4.3.M1.3 

31 Tỷ lệ kết quả nghiên cứu của các công trình/đề tài được ứng dụng vào giảng dạy tại trường. 

TC4.3.M1.5 
BTH 4.3 

  

32 Tỷ lệ số môn học trong từng ngành đào tạo có ứng dụng tin học vào dạy học   

33 Tỷ lệ số môn học trong từng ngành đào tạo có tiểu luận người học phải hoàn thành   

34 Tỷ lệ số môn học trong từng ngành có yêu cầu người  học thực hiện các nghiên cứu theo nhóm.   

35 Văn bản các xe-mi-na về phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên TC4.3.M2.6 08/2005  

36 Văn bản qui định chung về thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. TC4.3.M2.7   

37 Các nghiên cứu khoa học về các phương pháp giảng dạy tiên tiến TC4.3.M2.8  TC4.3.M1.3 

38 Báo cáo về kết qủa khảo sát người học về hiệu quả của các phương pháp giảng dạy  TC4.3.M2.9  TC4.1.M1.3 

39 Báo cáo về kết qủa khảo sát đồng nghiệp về hiệu quả của các phương pháp giảng dạy TC4.3.M2.10   

  Tiêu chí 4.4    

40 Văn bản các xe-mi-na về các phương pháp đo lường và đánh giá trong  giáo dục đại học - Hội nghị TC4.4.M1.1  TC4.2.M2.10 
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chuyên đề hè 2004 (trang 22-33) 

41 
Văn bản qui định chung về thực hiện đa dạng hoá các loại hình thi phù hợp với hình thức đào tạo, và 
hình thức học tập - Sổ tay sinh viên (trang 12-13). TC4.4.M1.2  TC4.1.M1.1 

42 
Văn bản qui định chung về thực hiện qui trình thi/kiểm tra đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan, 
chính xác,  TC4.4.M1.3 2003-2005  

  công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức học tập.    

43 Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo chỉ áp dụng hình thức thi/kiểm tra tự luận cuối khoá học. 

TC4.4.M1.4 
BTH 4.4 

07/2005 

 

44 
Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm tra trắc nghiệm khách quan tính 
đến cuối khoá học.  

45 
Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên 
cứu/ tiểu luận.  

46 Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo áp dụng trên hai hình thức thi/kiểm tra khác nhau  

47 
Văn bản các hội nghị về qui trình và hình thức thi/kiểm tra đánh giá kết quả học tập  cho các phương 
thức đào tạo của trường  TC4.4.M1.5  TC4.2.M2.10 

   Hội nghị CĐ HÈ  2004 (trang39)    

48 
Văn bản các xe-mi-na đánh giá mức độ tin cậy và độ giá trị của các bài thi hết môn trong trường trang 
- Hội nghị CĐ hè (trang 49-82) TC4.4.M2.6  TC4.2.M2.10 

49 
Báo cáo kết qủa khảo sát người học về tính sát thực của các đề thi: phản ánh sát năng lực của người 
học TC4.4.M2.7  TC4.1.M1.3 

50 
Báo cáo kết qủa khảo sát nhà tuyển dụng về năng lực thực tế của người học khi thực tập tại cơ sở và 
đối chiếu so sánh với  TC4.4.M2.8  TC3.2M2.8 

  kết quả học tập tại trường - B2000-19-25-TĐ ( trang 60).    

51 Thống kê phân tích định lượng các kết quả thi để điều chỉnh các loại hình thi và độ khó của từng đề thi. TC4.4.M2.9  TC4.2.M2.10 

  Tiêu chí 4.5    

52 Văn bản qui định hệ thống sổ sách quản lý kết quả học tập của người học TC4.5.M1.1 08/2005  

53 
Văn bản qui định các điều kiện để cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ - Sổ tay sinh viên (trang 
34-35) TC4.5.M1.2  TC4.1.M1.1 

54 Hệ thống sổ sách lưu giữ kết quả học tập của người học được bố trí khoa học TC4.5.M1.3 2002; 2005  

55 Hệ thống sổ sách lưu giữ  việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập TC4.5.M1.4 08/2003  

56 Quy định về thời gian chấm thi và thông báo kết quả thi cho người học TC4.5.M1.5  TC4.1.M1.1 

57 Quy định về thời gian thông báo kết quả tốt nghiệp cho người học TC4.5.M1.6   

58 
Quy định chung về tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về kết quả thi, về điểm trung 
bình chung của năm học và  TC4.5.M1.7   

  xếp loại tốt nghiệp - Qui định chung tại bộ phận  tiếp sinh viên (Phòng Đào tạo).    

59 Tỷ lệ thất lạc điểm của nguời học hàng năm 
TC4.5.M2.8 

BTH 4.5 

  

60 Tỷ lệ thất lạc văn bằng hàng năm   

61 Tỷ lệ sai sót trong cấp phát văn bằng hàng năm   

62 
Kết quả học tập của ngưòi học được quản lý bằng hệ thống sổ sách song song với các phần mềm 
chuyên dụng TC4.5.M2.9   

63 Các phần mềm chuyên dụng để quản lý kết quả học tập của người học được phân lớp hợp lý và thuận TC4.5.M2.10   
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tiện cho việc truy cập,  

64 truy nhập và an toàn (Phần mềm quản lý tại phòng Đào tạo).    

65 
Các phần mềm quản lý có độ tương thích cao với các phần mềm winword khác, tiện lợi cho việc tổng 
hợp báo cáo  (Phần mềm quản lý tại phòng Đào tạo). TC4.5.M2.11   

66 
Mạng nội bộ tra cứu kết quả học tập của người học rõ ràng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện và an toàn 
(Server tại phòng Đào tạo). TC4.5.M2.12   

67 
Mạng quản lý kết quả học tập của người học được bảo vệ an toàn bằng hệ thống phân chia quyền hạn 
truy nhập và truy cập với password riêng cho   TC4.5.M2.13   

68 từng người có quyền hạn (Server tại phòng Đào tạo).    

69 Mạng có cài hệ thống chống virus cập nhật thường xuyên TC4.5.M2.14   
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TIÊU CHUẨN 5 
 
   

STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 

Chung với 

TC khác 

 Tiêu chí 5.1    

1.  Kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2010 cho từng đơn vị của trường (nằm trong kế hoạch 
chiến lược dài hạn) 

TC5.1.M.1.1 08/2002 TC2.4.M.2.9 

2.  Chỉ tiêu nhân sự hàng năm của trường từ năm 2001 đến 2004 TC5.1.M.1.2   

3.  Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng TC5.1.M.1.3 10/10/03  

4.  Thông báo tuyển dụng từ năm 2003 đến 2005 TC5.1.M.1.4   

5.  Lịch tuyển dụng từ năm 2003 đến 2005 TC5.1.M.1.5   

6.  Trích yếu một số qui định đối với người lao động trong thời gian tập sự TC5.1.M.1.6 27/12/01  

7.  Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy định ký hợp đồng làm việc TC5.1.M.1.7 25/05/04  

8.  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 TC5.1.M.1.8 08/2005 TC2.1.M.1.2 

9.  Thông báo về kế hoạch lấy thư giới thiệu bổ nhiệm cán bộ quản lý từ năm 2000 đến 2005 TC5.1.M.1.9   

10.  Quyết định của Hiệu trưởng v/v thành lập hội đồng xét tuyển nhân sự TC5.1.M.2.10 20/04/04  

11.  Danh sách trúng tuyển từ năm 2003 đến 2005 TC5.1.M.2.11   

12.  Quy chế chi tiêu nội bộ TC5.1.M.2.12 01/03/2004 TC2.3.M.1.3 

 Tiêu chí 5.2    

13.  Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường TC5.2.M.1.1 10/05/04 TC2.5.M.2.14 

14.  Tài liệu hội nghị đại biểu cán bộ công chức trường từ năm 2000 đến 2005 TC5.2.M.1.2  TC2.2.M.2.12 

15.  Tài liệu Hội nghị cán bộ trường hè từ năm 2000 đến 2005 TC5.2.M.1.3  TC2.2.M.2.11 

16.  Hội nghị đóng góp ý kiến sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ TC5.2.M.1.4 2005  

17.  Thông báo về lịch tiếp cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Ban Giám hiệu TC5.2.M.1.5 17/02/05 TC2.5.M.2.15 

18.  Qui định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra đào tạo (Qui định về chức năng nhiệm vụ 
trường – trang 13) 

TC5.2.M.2.6 10/10/03 TC2.1.M.1.3 

19.  Các văn bản báo cáo thường kỳ của thanh tra đào tạo TC5.2.M.2.7   

20.  Các Quyết định của Ban thường vụ Công đoàn trường v/v công nhận Ban thanh tra nhân 
dân 

TC5.2.M.2.8   

21.  Nhiệm vụ - Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân TC5.2.M.2.9   

22.  Văn bản báo cáo thường kỳ của Ban thanh tra nhân dân TC5.2.M.2.10   

23.  Biên bản họp của Ban thanh tra nhân dân TC5.2.M.2.11   

 Tiêu chí 5.3    

24.  Văn bản qui định hỗ trợ về thời gian và kinh phí cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên TC5.3.M.2.1 01/03/2004 TC2.3.M.1.3 
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HÀNH 

MC dùng 

Chung với 

TC khác 

tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước (Qui chế chi tiêu nội 
bộ trang 14, 23, 24) 

25.  Văn bản của Bộ qui định về tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán 
bộ viên chức ở trong và ngoài nước  

TC5.3.M.2.2 27/12/04  

26.  Hướng dẫn làm thủ tục đi học tập, nghiên cứu, gia hạn thời gian ở nước ngoài TC5.3.M.2.3 23/05/03  

27.  Các quyết định cử cán bộ viên chức đi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài 
nước 
(Các QĐ cử đi dự hội thảo, tập huấn, tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, …) 

TC5.3.M.2.4   

28.  Các quyết định và danh sách cán bộ được cử đi học ở trong nước và ngoài nước TC5.3.M.2.5   

29.  Lịch tổ chức các lớp tin học (miễn phí) cho cán bộ viên chức trong năm 2004-2005 TC5.3.M.2.6   

30.  Các thông báo mở các lớp anh văn, chuyên môn, nghiệp vụ từ 2000 đến nay TC5.3.M.2.7   

 Tiêu chí 5.4    

31.  Điều lệ trường đại học TC5.4.M.1.1 30/07/03  

32.  Hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 TC5.4.M.1.2 08/2005 TC2.1.M.1.2 

33.  Bảng 5.1 - Học vị/học hàm đội ngũ cán bộ quản lý TC5.4.M.2.3   

34.  Bảng 5.2 - Tuổi đời, thâm niên công tác đội ngũ cán bộ quản lý TC5.4.M.2.4   

35.  Bảng 5.6a - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.4.M.2.5   

36.  Bảng 5.6b - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.4.M.2.6   

37.  Qui chế dân chủ cơ sở TC5.4.M.2.7 10/05/04 TC2.5.M.2.14 

38.  Bảng tổng kết thi đua 5 năm TC5.4.M.2.8   

39.  Mẫu báo cáo công tác thực hiện kế hoạch năm học của từng cá nhân của tập thể và trưởng 
đơn vị. 

TC5.4.M.2.9   

 Tiêu chí 5.5    

40.  Bảng 6.8b - Số lượng sinh viên chính quy và không chính quy TC5.5.M.1.1   

41.  Bảng 5.3 - Đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.5.M.1.2   

42.  Bảng 5.4 - Học vị/học hàm đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.5.M.1.3   

43.  Bảng 5.5 - Tuổi đời, thâm niên công tác đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.5.M.1.4   

44.  Bảng 5.6b - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.5.M.1.5   

45.  Tập biểu báo cáo thống kê năm học từ năm 2000 đến 2005 TC5.5.M.1.6   

46.  Kế hoạch chiến lược trường TC5.5.M.1.7 08/2002 TC2.4.M.2.9 

47.  Các quyết định thành lập, tách, ghép các đơn vị trong trường TC5.5.M.1.8   

48.  Các quyết định điều động cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác từ năm 2000 đến năm 2005 TC5.5.M.1.9   

 Tiêu chí 5.6    

49.  Bảng 5.4 - Học vị/học hàm đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.6.M.1.1   
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50.  Bảng 5.5 - Tuổi đời, thâm niên công tác đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.6.M.1.2   

51.  Bảng 5.6a - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.6.M.1.3   

52.  Bảng 5.6b - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.6.M.1.4   

53.  Bảng 5.6c - Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên TC5.6.M.1.5   

54.  Kết quả khảo sát khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học của cán bộ viên chức TC5.6.M.1.6   

 Tiêu chí 5.7    

55.  Bảng 5.3 - Đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.7.M.2.1   

56.  Bảng 5.4 - Học vị/học hàm đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.7.M.2.2   

57.  Bảng 5.5 - Tuổi đời, thâm niên công tác đội ngũ cán bộ giảng viên TC5.7.M.2.3   

58.  Danh sách cán bộ thỉnh giảng từ năm 2000 đến năm 2004 TC5.7.M.2.4   

 Tiêu chí 5.8    

59.  Tiêu chuẩn đánh giá giảng viên dạy giỏi TC5.8.M.1.1 15/03/00  

60.  Bảng 4.3 : Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực TC5.8.M.1.2   

61.  Tài liệu các hội nghị về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá từ năm 2001 
đến 2005 

TC5.8.M.1.3  TC2.2.M.2.13 

62.  Các đề tài NCKH ứng dụng Multimedia vào giảng dạy TC5.8.M.1.4   

63.  Chỉ thị của Bộ GD&ĐT v/v tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành 
GD giai đoạn 2001 – 2005 

TC5.8.M.1.5 30/07/01  

64.  Các thông báo của Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ giảng dạy phải đi học tin học TC5.8.M.1.6  TC5.3.M.2.6 

65.  Các đề tài NCKH xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trên máy tính TC5.8.M.1.7   

66.  Các giải thưởng của cán bộ viên chức và sinh viên đạt được trong các kỳ thi quốc gia và 
quốc tế 

TC5.8.M.1.8   

 Tiêu chí 5.9    

67.  Hợp đồng lao động của các nhân viên kỹ thuật TC5.9.M.1.1   

68.  Trách nhiệm, quyền hạn của Quản trị mạng TC5.9.M.1.2   

69.  2 phòng máy Internet ở Thư viện TC5.9.M.1.3   

70.  Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, trưởng xưởng, kỹ sư, giáo viên thực hành, 
nhân viên kỹ thuật (trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của trường) 

TC5.9.M.1.4 08/2005 TC2.1.M.1.2 

71.  Danh sách giáo viên thực hành (GVTH) và trợ giảng TC5.9.M.1.5 08/2005  

72.  Bảng 5.8 - Nhân viên thư viện, kỹ thuật viên TC5.9.M.1.6   

73.  Bảng báo cáo các khoá huấn luyện, hướng dẫn kỹ thuật khai thác phòng Studio phục vụ 
giảng dạy, học tập tại Viện CNPTGDCN 

TC5.9.M.1.7 14/07/05  

74.  Thông báo khả năng kỹ thuật hiện tại của phòng studio TC5.9.M.1.8 01/09/04  

75.  Qui trình sử dụng phòng studio TC5.9.M.1.9 01/09/04  
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 Tiêu chí 5.10    

76.  Bảng 5.8 - Nhân viên thư viện, kỹ thuật viên TC5.10.M.1.1   

77.  Kế hoạch tổ chức các lớp hướng dẫn ta cứu thư viện TC5.10.M.2.2   

78.  Văn bản đưa vào sử dụng phòng tra cứu thông tin TC5.10.M.2.3  TC5.9.M.1.3 

79.  Báo cáo tổng kết hàng năm của Thư viện TC5.10.M.2.4   

80.  Đề tài NCKH về mức độ đáp ứng của thư viện đối với nhu cầu độc giả TC5.10.M.2.5   

81.  Phần mềm quản lý thư viện Libol TC5.10.M.2.6   

 



 16 

TIÊU CHUẨN 6 
 
   

STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 
chung với TC 

khác 

 Tiêu chí 6.1    

1.  Sổ tay sinh viên năm 2002, năm 2004 TC6.1.M.1.1   

2.  Các thông báo về tuần sinh hoạt đầu khoá TC6.1.M.1.2   

3.  Đề cương chi tiết của từng môn học (1 đề cương chi tiết mẫu) TC6.1.M.1.3   

4.  Website đăng các thông tin: Mục tiêu đào tạo, Kế hoạch đào tạo, Các yêu cầu về kiểm tra đánh 
giá, thông tin tuyển sinh, … tại địa chỉ http://www.hcmute.edu.vn TC6.1.M.1.4  

 

5.  Tài liệu thông tin tuyển sinh hàng năm (1 năm mẫu) TC6.1.M.1.5   

6.  Chương trình đào tạo từng ngành học (1 chương trình mẫu) TC6.1.M.1.6   

7.  Qui định về chức năng, nhiệm vụ của cố vấn học tập TC6.1.M1.7 20/05/05  

8.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.1.M.2.8 2005  

9.  Bảng 6.1 (Mục 3) Số người học vi phạm qui chế đào tạo TC6.1.M.2.9   

 Tiêu chí 6.2    

10.  Các văn bản cập nhật CSXH đến người học TC6.2.M.1.1   

11.  Các văn bản phổ biến CSXH đến người học TC6.2.M.1.2   

12.  Kế hoạch công tác và báo cáo thực hiện của Phòng Công tác chính trị-Quản lý sinh viên TC6.2.M.1.3   

13.  Danh sách người học được hưởng CSXH TC6.2.M.1.4   

14.  Kế hoạch và báo cáo v/v thực hiện chăm sóc sức khoẻ cho HSSV TC6.2.M.1.5 20/06/05  

15.  Các văn bản về an ninh trong trường học TC6.2.M.1.6   

16.  Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao TC6.2.M.1.7   

17.  Bảng 6.2 : Kết quả thực hiện các CSXH, văn nghệ, thể thao, y tế, trật tự trị an TC6.2.M.2.8   

18.  Các qui định về thực tập xưởng, phòng thí nghiệm, ký túc xá TC6.2.M.2.9   

19.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.2.M.2.10 2005 TC6.1.M.2.8 

20.  Bảng 6.1 (Mục 3) Số người học vi phạm qui chế đào tạo TC6.2.M.2.11   

 Tiêu chí 6.3    

21.  Qui chế rèn luyện sinh viên (Sổ tay SV – trang 161) TC6.3.M.1.1 21/10/02 TC6.1.M.1.1 

22.  Hướng dẫn thực hiện qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (Sổ tay SV – trang 167) TC6.3.M.1.2 06/05/03 TC6.1.M.1.1 

23.  Báo chí, tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học TC6.3.M.1.3   

24.  Báo cáo tổng kết công tác HSSV giai đoạn 2002 – 2005 TC6.3.M.1.4 30/06/05  

25.  Các văn bản tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và trên thế TC6.3.M.2.5   
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giới, các chính sách của Đảng và Nhà nước cho người học 

26.  Các hoạt động tuyên truyền lối sống văn minh, phòng chống ma túy, tội phạm , HIV cho người 
học TC6.3.M.2.6 

  

27.  Các phong trào hoạt động công ích xã hội TC6.3.M.2.7   

28.  Các hoạt động ngoại khoá khác TC6.3.M.2.8   

29.  Các văn bản về phổ biến và thực hiện Qui chế rèn luyện TC6.3.M.2.9   

30.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.3.M.2.10 2005 TC6.1.M.2.8 

31.  Bảng 6.3 - Kết quả công tác rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống của sinh viên TC6.3.M.2.11   

 Tiêu chí 6.4    

32.  Các Quyết định về nhân sự của Đoàn thanh niên trường TC.6.4.M.1.1   

33.  Kế hoạch hoạt động và báo cáo tổng kết của Đoàn thanh niên trường từ năm 2000 đến 2005 TC.6.4.M.1.2   

34.  Quyết định vể việc công nhận Ban chấp hành Hội sinh viên trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2003-
2005 TC.6.4.M.1.3 13/10/2003 

 

35.  Chương trình công tác Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên học sinh trường ĐHSPKT từ 
năm 2000 đến 2005 TC.6.4.M.1.4  

 

36.  Kế hoac̣h và kinh phí hoaṭ đôṇg phong trào văn thể và công tác xã hôị từ năm 2000 đến năm 
2005 TC.6.4.M.1.5 

  

37.  Nhà trường phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên TC.6.4.M.1.6   

38.  Kết luận của Đảng ủy về việc củng cố và đẩy mạnh hoạt động Đoàn TNCSHCM khối cán bộ 
công chức TC.6.4.M.1.7 07/06/04 

 

39.  Văn bản về công tác phát triển Đảng TC.6.4.M.1.8   

40.  Quy chế phối hợp số 16 giữa Đảng, Chính quyền & đoàn thể TC.6.4.M.1.9 08/08/99 TC.2.2.M.1.7 

41.  Văn bản về tổ chức sinh hoạt chính trị, tổ chức học cảm tình đảng TC.6.4.M.2.10   

42.  Danh sách người học tham gia lớp cảm tình TC.6.4.M.2.11   

43.  Bảng 6.4a - Kết quả hoạt động công tác Đảng & đoàn thể hàng năm TC.6.4.M.2.12   

44.  Bảng 6.4b Kết quả xếp loại đạo đức và khen thưởng tinh thần trách nhiệm của người học TC.6.4.M.2.13   

45.  Kết quả khảo sát sinh viên TC.6.4.M.2.14 2005 TC6.1.M.2.8 

 Tiêu chí 6.5    

46.  Một số hình ảnh về hoạt động ngoại khoá, phong trào văn nghệ TC6.5.M.1.1   

47.  Hoạt động Đội văn nghệ của trường TC6.5.M.1.2  TC6.2.M.1.7 

48.  Các hoạt động văn hoá nghệ thuật từ năm 2000 đến 2005 TC6.5.M.1.3  TC6.2.M.1.7 

49.  Có sân chơi thể dục thể thao TC6.5.M.1.4   

50.  Các hoạt động thể dục thể thao TC6.5.M.1.5   

51.  Hoạt động của Ký túc xá từ năm 2000 đến 2005 TC6.5.M.1.6   
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STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 
chung với TC 

khác 

52.  Hoạt động hỗ trợ sinh viên vay tín dụng ngân hàng TC6.5.M.1.7   

53.  Một số hoạt động ngoại khoá về sinh hoạt học thuật TC6.5.M.1.8   

54.  Bảng 6.3 (Mục 1) - Số buổi tổ chức các hoạt động ngoại khoá TC6.5.M.1.9   

55.  Căn tin trường, căn tin ký túc xá TC6.5.M.1.10   

56.  Báo cáo của Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên TC6.5.M.1.11 14/07/05  

57.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.5.M.2.12 2005 TC6.1.M.2.8 

 Tiêu chí 6.6    

58.  Sổ tay sinh viên năm 2002, 2004 TC6.6.M.1.1  TC6.1.M.1.1 

59.  Tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ năm học 2000 đến 2005 TC6.6.M.1.2  TC6.1.M.1.2 

60.  Các hình thức phổ biến, tuyên truyền tới người học chính sách của Đảng và Nhà nước TC6.6.M.1.3  TC6.3.M.2.5 

61.  Một số hoạt động tuyên truyền đến người học về pháp luật TC6.6.M.1.4   

62.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.6.M.2.5 2005 TC6.1.M.2.8 

63.  Bằng khen của UBND TPHCM cho Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên trường ĐH SPKT 
TPHCM đaṭ thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trâṭ tự an toàn giao thông đường bô ̣năm 
2004 TC6.6.M.2.6 

24.09.2004  

64.  Bảng 6.6 - Hiểu biết về luật pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước TC6.6.M.2.6   

 Tiêu chí 6.7    

65.  Bảng 6.7 - Vi phạm kỷ luật về đạo đức & lối sống TC6.7.M.1.1   

66.  Bảng 6.4b – Kết quả xếp loại đạo đức và khen thưởng tin thần trách nhiệm của người học TC6.7.M.1.2   

67.  Các phong trào hoạt động công ích xã hội TC6.7.M.1.3  TC6.3.M.2.7 

68.  Danh sách sinh viên vi phạm qui định đóng học phí TC6.7.M.1.4   

69.  Quy định về định mức khen thưởng đ/v sinh viên TC6.7.M.2.5 21/07/04  

70.  Danh sách sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm học tập TC6.7.M.2.6   

71.  Danh sách sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm công tác TC6.7.M.2.7   

72.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.7.M.2.8 2005 TC6.1.M.2.8 

 Tiêu chí 6.8    

73.  Báo cáo v/v giới thiệu việc làm cho sinh viên trường của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên TC6.8.M.1.1 14/07/05  

74.  Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng tìm việc TC6.8.M.1.2   

75.  Danh sách sinh viên đi thực tập thực tế (1 học kỳ mẫu) TC6.8.M.1.3   

76.  Tài liệu tổ chức ngày hội việc làm HSSV từ năm 2002 đến 2005 TC6.8.M.1.4   

77.  Kết quả khảo sát sinh viên TC6.8.M.1.5   

 Tiêu chí 6.9    
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STT MINH CHỨNG MÃ MC NGÀY BAN 

HÀNH 

MC dùng 
chung với TC 

khác 

78.  Các thông báo của Ban liên lạc Cựu sinh viên TC6.9.M.1.1   

79.  Kết quả khảo sát cựu sinh viên năm 2001 TC6.9.M.2.2   

80.  Kết quả khảo sát cựu sinh viên năm 2004 TC6.9.M.2.3   

81.  Kết quả khảo sát cựu sinh viên năm 2005 TC6.9.M.2.4   

82.  Bảng 6.9a - Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp TC6.9.M.2.5   

83.  Bảng 6.9b - Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người khác trong tổng 
số sinh viên tốt nghiệp hàng năm TC6.9.M.2.6  
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TIÊU CHUẨN 7 
 

STT Minh chứng Mã MC 
Ngày ban 

hành 
MC dùng chung 
với các TC khác 

 Tiêu chí 7.1 

1 Thông báo hàng năm của Bộ: QĐ 06 / 2001 / BGD&ĐT 

Thông  báo hàng năm của Trường: QĐ 5016/KHCN  

TC 7.1.M.1.1 21/03/2001 

15/06/2001 

TC 7.1.M.1.2 

 

2 Văn bản qui định các tiêu chuẩn xét duyệt, nghiệm thu 

Kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm 

Thống kê hàng năm đề tài đăng ký mới 

Thống kê hàng năm các hội thảo thực hiện đề tài 

Thống kê tỷ lệ các đề tài hoàn thành đúng hạn 

Văn bản hội đồng nghiệm thu 

Bảng thống kê tỷ lệ xếp loại các đề tài 

Bảng tổng kết hoạt động KH&CN năm 1999-2004 

TC 7.1.M.2.1 

TC 7.1.M.2.1a 

TC 7.1.M.2.1b 

TC 7.1.M.2.1c 

TC 7.1.M.2.1d 

TC 7.1.M.2.1e 

TC 7.1.M.2.1f 

TC 7.1.M.2.1g 

21/03/2001  

 Tiêu chí 7.2 

1 Văn bản qui định, hướng dẫn qui trình thực hiện NCKH  TC 7.2.M.1.5   

2 Qui chế khen thưởng đối với các cán bộ NCKH TC 7.2.M.1.6   

 Tiêu chí 7.5 

1 Bảng thống kê khảo sát tỉ lệ các đề tài NCKH gắn với mục tiêu, chương trình đào tạo của 
trường  

TC 7.5.M.1.1 20/08/2005  

2 Bảng thống kê khảo sát tỉ lệ nguời học tham gia NCKH TC 7.5.M.1.2   

3  Bảng thống kê các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên kết với các 
đối tác trong nước 

TC 7.5.M.2.6   
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TIÊU CHUẨN 8 
 

STT Minh chứng Mã MC 
Ngày ban 

hành 
MC dùng chung 
với các TC khác 

 Tiêu chí 8 .1 

1 Báo cáo tổng kết hàng năm về các hoạt động hợp tác Quốc tế với nước ngoài   TC 8.1.M.1.1   

2 Quyết định các cán bộ của trường được cử đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài  

(năm 2002, 2003 và 2004) 

TC 8.1.M.1.2   

3 MOU ký kết với các trường nước ngoài trong vòng 3 năm 

Hợp tác với Hàn Quốc: 

- Trường ĐH Yeungjin College 

- Hợp tác về đào tạo Yeungjin College 

- Trường ĐH Kỹ thuật và Giáo dục Hàn Quốc 

Hợp tác với Đài Loan : 

- Trao đổi về giáo dục với ĐH Kỹ Thuật Kun Shan 

- Biên bản ghi nhớ với ĐH Kỹ Thuật Kun Shan 

Hợp tác với Trung Quốc : 

- Hiệp định giao lưu với Thiên Tân Trung Quốc 

Hợp tác với Singapore : 

- Biên bản ghi nhớ với Uptrend Singapore 

Hợp tác với Nga : 

- Biên bản ghi nhớ 

Hợp tác với Anh : 

- Biên bản ghi nhớ với ĐH Heriot-Watt 

- Biên bản về thành lập trung tâm 

Hợp tác với Đức : 

- Biên bản ghi nhớ với ĐH Otto-von-Guericke 

- Biên bản thỏa thuận về học bổng với ĐH Otto-von-Guericke 

- Biên bản thỏa thuận 3 bên với ĐH Otto-von-Guericke, InWent 

- Biên bản với ĐH Aalen 

- Hợp tác đào tạo với VPDD Siemens AG 

Hợp tác với Úc : 

- Biên bản ghi nhớ với EMCO Maier Gesellshalf 

TC 8.1.M.1.3  

 

10/11/2003 

13/03/2004 

07/10/2003 

 

10/07/2004 

 

 

09/04/2002 

 

 

2003 

 

17/09/2004 

 

09/08/2004 

13/11/2004 

 

14/11/2004 

05/04/2005 

05/04/2005 

30/01/2002 
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Hợp tác với Nhật : 

- Biên bản ghi nhớ hợp tác với Toyota 

01/07/2003 

 

15/03/2002 

 

23/08/2002 

4 Tổng kết các hoạt động hợp tác Quốc tế trong 5 năm liên tục trở lại đây theo đúng qui định 
hiện hành của Nhà nước 

TC 8.1.M.2.1   

5 Website tiếng Anh của trường TC 8.1.M.2.2   

 Tiêu chí 8.2 

1 Thống kê các chương trình đào tạo trong nước liên kết với đối tác nước ngoài TC 8.2.M.1.1   

2 Báo cáo tổng kết chương trình trao đổi học bổng, trao đổi giao lưu và văn hoá cho giảng 
viên và sinh viên sang cơ sở đối tác nước ngoài 

TC 8.2.M.1.2   

3 Thống kê chương trình trao đổi và danh sách giảng viên nước ngoài sang làm việc tại 
trường 

TC 8.2.M.1.3   

4 Dự án PPP của  Đức TC 8.2.M.1.4 23/05/2005  

5 Các viên trợ của nước ngoài   TC 8.2.M.1.5   

6 Báo cáo tài chính về hỗ trợ trang thiết bị cho trường từ các đối tác bên ngoài (năm 2001, 
2002, 2003 v à 2004) 

TC 8.2.M.1.6   

 Tiêu chí 8.3 

1 Các dự án với nước ngoài : 

- Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Gia Công hoàn tất 

- Dự án PPP của Đức 

- Hợp tác với Siemens AG 

- Hợp tác với Bộ kinh tế Baden-Wuerttemberg 

- Hợp tác với MTS Đức 

- Dự án PPP giữa tổ chức GTZ-MST Đức 

TC 8.3.M.1.1  

10/2004 

23/05/2005 

 

13/05/2005 

10/01/2001 

19/12/2000 
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TIÊU CHUẨN 9 

STT Minh chứng Mã MC 
Ngày ban 

hành 
MC dùng chung 
với các TC khác 

 Tiêu chí 9.1 

1 Sơ đồ tổ chức TC 9.1.M.1.1 01/01/2005  

2 Kiểm kê sách TC 9.1.M.1.5 01/01/2005  

3 Hợp đồng bảo trì và bảo hành phần mềm TC 9.1.M.2.22 01/11/2003  

4 Giấy đề nghị trang bị phần mềm TC 9.1.M.2.27 10/11/2001  

5 Giấy nhận xét sử dụng phần mềm Libol 5.0 TC 9.1.M.1.6 01/03/2005  

6 Biên bản nhập sách Việt văn TC 9.1.M.2.25 05/2005  

7 Giấy chứng nhận Thư  viện trường ĐHSPKT là thành viên của Liên hiệp Thư viện TC 9.1.M.2.29   

8 Số lượng nhân viên Thư  viện, sách báo, tạp chí hàng năm TC 9.1.M.2.28 08/06/2005  

9 Báo cáo tổng kết  năm học 2004 – 2005 TC 9.1.M.2.19 06/07/2005  

10 Đia chỉ của diễn đàn Libol TC 9.1.M.2.10   

 Tiêu chí 9.2 

1 Bảng thống kê số lượng, diện tích phòng thực hành thí nghiệm, lớp học TC 9.2.M.1.1 01/06/2005  

2 Quyết định về việc phê duyệt các Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo năm 
2005 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

TC 9.2.M.1.2 24/06/2005 TC 9.3.M.2.4 

3 Hợp đồng kinh tế số: 15.12.04 NG - ĐHSPKT/HĐKT TC 9.2.M.2.1 23/12/2004  

4 Qui trình đấu thầu đúng theo quy định Bộ Tài Chánh  TC 9.2.M.2.2 04/06/2003 TC 9.3.M.1.3 

5 Hợp đồng kinh tế số: 310/TB-TĐ TC 9.2.M.2.3 22/12/2004  

6 Phiếu kiểm kê tài sản cố định đơn vị Khoa Điện TC 9.2.M.2.4 01/01/2004  

7 Phiếu kiểm kê tài sản cố định đơn vị  Khoa học cơ bản TC 9.2.M.2.5 01/01/2004  

 Tiêu chí 9.3 

1 Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định TC 9.3.M.1.1 01/06/2005  

2 Quyết định của hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc thành lập tổ nghiệm thu phòng thí nghiệm điện tử công nghiệp 

TC 9.3.M.1.2 28/03/2005  
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3 Qui trình đấu thầu đúng theo quy định Bộ Tài Chánh  TC 9.3.M.1.3 04/06/2003 TC 9.2.M.2.2 

4 Hợp đồng liên kết đào tạo TC 9.3.M.2.1 27/01/2005  

5 Lịch học vụ và thời khoá biểu học kỳ III  TC 9.3.M.2.2 05/2005  

6 Báo cáo chi tiết tăng tài sản cố định TC 9.3.M.2.1 01/01/2005  

7 Kế hoạch phân bổ kinh phí mua sắm, xây dựng và sửa chữa CSVC năm 2004 TC 9.3.M.2.2 18/03/2004 TC 9.3.M.2.3 

8 Kế hoạch phân bổ kinh phí mua sắm thiết bị lẻ và sửa chữa thiết bị năm 2005 TC 9.3.M.2.3 29/06/2005  

9 Quyết định về việc phê duyệt các Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo năm 
2005 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

TC 9.3.M.2.4 

 

24/06/2005 TC 9.2.M.1.2 

 Tiêu chí 9.4 

1 Phiếu kiểm kê tài sản cố định đơn vị Trường Trung Học KTTH TC 9.4.M.1.1 01/01/2005  

2 Phiếu kiểm kê tài sản cố định đơn vị Ban quản lý mạng TC 9.4.M.2.1 01/01/2005  

3 Hợp đồng kinh tế số: 313/HĐKT/ĐHSPKT TC 9.4.M.2.2 27/12/2004  

4 Mô tả trách nhiệm quyền hạn TC 9.4.M.2.3 01/08/2005  

5 Hợp đồng kinh tế về việc nâng cấp mạng LAN TC 9.4.M.2.4 27/12/2004  

6 Báo cáo về tình hình kết nối và kết hoạch mở rộng sử dụng Internet tại Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

TC 9.4.M.2.5 16/01/2003  

7 Hợp đồng bảo trì phần mềm quản lý TC 9.4.M.2.6 18/02/2005  

 Tiêu chí 9.5    

1 Kiểm  định chất lượng -  năm 2005 - Ký túc xá TC 9.5.M.1.3 2005  

  

Tiêu chí 9.6 

1 Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2001-2005 TC 9.6.M.1.1 02/2001  

2 Kế hoạch phân bổ kinh phí mua sắm, xây dựng và sửa chữa CSVC năm 2004 TC 9.6.M.1.2 18/01/2004  

3 Báo cáo kế hoạch 2006 – 2010 của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh TC 9.6.M.2.1 06/2005  

4 Dự án đầu tư cải tạo xây dựng bước 1 Trường ĐH Sư  phạm Kỹ thuật Tp. HCM & định 
hướng qui hoạch phát triển tới năm 2015 

TC 9.6.M.2.2 10/2004  

 Tiêu chí 9.7 
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1 Danh sách đội bảo vệ TC 9.7.M.1.1 10/6/2005  

2 Thông báo về việc tập huấn công tác phòng cháy, chống cháy TC 9.7.M.1.2 17/12/2004  

3 Thông báo về tình hình kiểm tra công tác phòng chống cháy nồ an toàn và vệ sinh môi 
trường trong dịp nghỉ Tết Ất Dậu 

TC 9.7.M.1.3 28/01/2005  

4 Biên bản cuộc hợp v/v phối hợp giữ gìn ANTT tại trường Đại học SPKT TC 9.7.M.1.4 7/4/2005  

5 Phân công trực bảo vệ tuyển sinh 2005 (Trường ĐHSPKT, CA Q.9 và Q.Thủ Đức) TC 9.7.M.1.50 20/6/2005  

6 Nội qui làm việc của đội bảo vệ TC 9.7.M.2.1 8/11/2004  
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TIÊU CHUẨN 10 
 

STT Minh chứng Mã MC Ngày ban hành 
MC dùng chung 
với các TC khác 

 Tiêu chí 10.1 

1 Quy chế chi tiêu nội bộ  TC 10.1.M.1.1 01/03/2004  

2 Tổng hợp tình hình thu sự nghiệp từ năm 2000-2004 TC 10.1.M.1.2 31/12/2004  

3 Thông  báo kế hoạch tài chính 2005 

Thông báo kế hoạch phân bổ kinh phí mua sắm - xây dựng - sửa chữa cơ sở vật 
chất năm 2003 

TC 10.1.M.1.3 

TC 10.1.M.1.3a 

 

27/05/2005 

09/02/2003 

 

TC 10.2.M.1.3 

 

4 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2004 TC10.1.M.1.4 26/05/2005 TC 10.2.M.2.2 

5 Báo cáo kế hoạch 2006 - 2010 của trường ĐHSPKT TC 10.1.M.2.1 07/04/2005 TC 10.2.M.1.2 

6 Quy chế thu chi nội bộ của các trung tâm 

Quy định về quản lý tài chính đối với các trung tâm đào tạo thuộc trường 

Quy định về quản lý tài chính đối với hoạt động đào tạo ngắn hạn 

TC 10.1.M.2.2 

TC 10.1.M.2.2a 

TC 10.1.M.2.2b 

01/2005 

26/06/2004 

10/08/2004 

 

 
 
 

7 Thông báo công khai quyết toán thu - chi  Ngân sách Nhà nước năm 2004 TC 10.1.M.2.3 15/01/2005 TC 10.2.M.2.2 

 Tiêu chí  10.2 

1 Quy chế chi tiêu nội bộ TC 10.2.M.1.1 01/03/2004  

5 Báo cáo kế hoạch 2006 - 2010 của trường ĐHSPKT TC 10.2.M.1.2 07/04/2005 TC 10.1.M.2.1 

3 Thông  báo kế hoạch tài chính 2005 

Thông báo kế hoạch phân bổ kinh phí mua sắm-xây dựng -sửa chữa cơ sở vật chất 
năm 2003 

TC 10.2.M.1.3 

 

27/05/2005 

09/02/2003 

 

TC 10.1.M.1.3 

TC 10.1.M.1.3a 

 

1 Hợp đồng triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2003-2004 TC 10.2.M.2.1 16/03/2004  

 Thông báo công khai quyết toán thu - chi  Ngân sách Nhà nước năm 2004 TC 10.2.M.2.2 15/01/2005 TC 10.1.M.2.3 

2 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2005 và dự kiến kế 
hoạch năm 2006  

TC 10.2.M.2.3 31/12/2005  

 

 Tiêu chí  10.3    
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1 Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2001-2005 TC 10.3.M.1.1 02/2001 TC 10.3.M.2.1 

5 Tỷ lệ chi tiêu thực tế chi tiết so với tổng kinh phí của từng hạng mục (%) TC 10.3.M.1.2 01/05/2005  

 


